ĐỀ THI THỬ THQG NĂM 2014 – 2015

MÔN SINH: 90 phút


Mã đề: 202
Câu 1. Ở một loài thực vật, xét một gen có 2 alen, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể thuộc loài này có tỉ lệ kiểu hình 9 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, ở F3 cây có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ 7,5%. Theo lí thuyết, cấu trúc di truyền của quần thể này ở thế hệ P là 

A. 0,6AA + 0,3Aa + 0,1aa = 1.  





B. 0,3AA + 0,6Aa + 0,1aa = 1. 

C. 0,1AA + 0,6Aa + 0,3aa = 1.  





D. 0,7AA + 0,2Aa + 0,1aa = 1.

Câu 2: Quan hệ cạnh tranh cùng loài xảy ra khi:

A. Có biểu hiện quần tụ






B. Gặp điều kiện sống quá bất lợi

C. Có tác động hiệu quả nhóm





D. Bị loài khác tấn công

Câu 3 Loài ưu thế là loài có vai trò quan trọng trong quần xã do:

A. Số lượng cá thể nhiều



B. Sức sống mạnh, sinh khối lớn, hoạt động mạnh

C. Có khả năng tiêu diệt các loài khác


D. Số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh.
Câu 4: Cho chuỗi thức ăn sau: Cây lúa -> Sâu đục thân-> ......(1).......-> Vi sinh vật. (1) ở đây có thể là:
A. rệp cây.

B. bọ rùa.

C. trùng roi.

D. ong mắt đỏ.
Câu 5: Phân tử mARN được tổng hợp nhân tạo từ 3 loại nuclêôtit loại A, U và G . Số loại bộ ba mã hoá axit amin tối đa trên phân tử mARN là:                          

A. 27

    

B. 61



C. 24
  

        
D. 8

Câu 6. Một phụ nữ bình thường có bố bình thường nhưng em trai bị bệnh máu khó đông lấy người đàn ông bình thường. Xác suất họ sinh một người con bị bệnh máu khó đông là bao nhiêu?

A. 6,25%.


B. 25%.



C. 75%.



D. 12,5%.
Câu 7. Ở một loài động vật, cho con đực (XY) mắt trắng giao phối với con cái (XX) thuần chủng mắt đỏ, F1 được toàn con mắt đỏ. Cho F1 giao phối tự do, đời F2 thu được tỉ lệ kiểu hình: 18,75%  con đực mắt đỏ: 25% đực mắt vàng; 6,25% đực mắt trắng; 37,5% cái mắt đỏ; 12,5% cái mắt vàng. Nếu cho con đực mắt đỏ F2 giao phối với con cái mắt đỏ F2 thì kiểu hình mắt vàng và mắt trắng ở đời con chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 20/27                   

B. 3/8                                     C. 7/9                      

D. 2/9
Câu 8. Lai giữa hai ruồi giấm: ♂
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 thu được F1. Theo lí thuyết, đời F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?          

A. 560.                                         B. 800.
     C. 224.
                            D. 112.

Câu 9. Một quần thể giao phối có tần số alen A ở giới đực là 0,9. Qua ngẫu phối, thế hệ thứ 2 của quần thể có thành phần kiểu gen của quần thể là : 0,5625AA: 0,375Aa: 0,0625aa. Nếu không có đột biến và chọn lọc thì thành phần kiểu gen của quần thể ở thế hệ thứ nhất là:

A. 0,54AA: 0,42Aa: 0,04aa




B. 0,54625AA: 0,375Aa: 0,0625aa

C. 0,04AA: 0,54Aa: 0,42aa    




D. 0,42AA: 0,54Aa: 0,04aa

Câu 10. Một cơ thể có kiểu gen AB/ab. Nếu có 200 tế bào sinh dục của cơ thể này giảm phân tạo tinh trùng, trong đó có 100 tế bào xảy ra hoán vị gen giữa A và a. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ giao tử mang alen A và B (AB) được tạo ra là: 

A. 37,5%


B. 12,5%

C. 25%


D. 43,75%

Câu 11. Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, trong quá trình giảm phân đã xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Phép lai P: ♀ AB//abXDXd x ♂ AB//abXDY thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng trên chiếm tỉ lệ 4%. Theo lí thuyết, ở F1:

1. Có 40 loại kiểu gen và 12 loại kiểu hình. 







2. Số cá thể mang 3 alen trội trong kiểu gen chiếm tỉ lệ 26%.

3. Trong tổng số cá thể cái mang kiểu hình trội của 3 tính trạng trên, số cá thể có kiểu gen đồng hợp 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 4/33.

4. Số cá thể mang kiểu hình trội của 1 trong 3 tính trạng trên chiếm tỉ lệ 11/52. 

5. Số cá thể có kiểu hình trội về 2 trong 3 tính trạng chiếm tỉ lệ 15/34.

Có bao nhiêu dự đoán trên về kết quả ở F1 là đúng? 

A. 1



B. 2



C. 3


D. 4

Câu 12. Một loài thực vật biết gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng; B quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen b quy định thân thấp. Biết không co đột biến mới phát sinh,cây tứ bội giảm phân cho các giao tử 2n có khả năng thụ tinh.Lai cây tứ bội có kiểu gen AaaaBbbb  x  AaaaBBbb .Theo lý thuyết tỷ lệ phân ly kiểu hình ở đời con là:

A.33: 11 :1 :1                

B 121 : 33 : 11 :1           

C.11: 11: 1 : 1        

D. 121 : 11 :11 : 1 

Câu 13. Loại đột biến cấu trúc NST nào sau đây có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành gen mới:

 A Mất đoan.         

B Chuyển đoạn                  
C Đảo đoạn         

D. Lặp đoạn 

Câu 14. Tế bào thuộc hai thể đột biến cùng loài có cùng số lượng nhiễm sắc thể là

A. thể 3 nhiễm và thể 3n.


B. thể 2 nhiễm và thể 1 nhiễm kép.

C. thể 4 nhiễm và thể tứ bội.

             D. thể 4 nhiễm và thể 3 nhiễm kép.

Câu 15. Gen đột biến sau đây luôn biểu hiện kiểu hình kể cả khi ở trạng thái dị hợp là

A. gen qui định bệnh bạch tạng.

B. gen qui định bệnh mù màu.

C. gen qui định máu khó đông.

D. gen qui định bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm.

Câu 16. Hãy sắp xếp các kỉ của đại Trung sinh theo thứ tự xuất hiện (tính từ khi Trái Đất được hình thành cho đến ngày nay)?

A. Phấn trắng → Jura  → Tam điệp.



B. Phấn trắng  → Tam điệp  → Jura.

C. Tam điệp  → Phấn trắng  → Jura.



D. Phấn trắng → Jura → Tam điệp → Pecmi.

Câu 17. Có 3 tế bào có kiểu gen là Aa
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EeGgHh tiến hành giảm phân xảy ra trao đổi chéo thì tối đa cho bao nhiêu loại giao tử?

A. 64.
       B. 12                                           C. 8.                                   
 D. 16.

Câu 18. Người ta sử dụng dạng đột biến nào để xác định vị trí gen trên NST?

A. Lặp đoạn, chuyển đoạn.
B. Mất đoạn, đột biến gen.

C. Mất đoạn, đột biến lệch bội.
D. Đột biến đa bội, đột biến lệch bội.

Câu 19. Có thể tạo được cành tứ bội trên cây lưỡng bội bằng cách tác động cônsixin là hoá chất gây đột biến đa bội
A. vào lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử.



B. lên đỉnh sinh trưởng của một cành cây.

C. lên tế bào sinh hạt phấn trong quá trình giảm phân của nó.



D. lên bầu nhuỵ trước khi cho giao phấn.

Câu 20. Các bệnh di truyền ở người phát sinh do cùng một dạng đột biến là

A. mù màu và máu khó đông.

B. bệnh Đao và hồng cầu lưỡi liềm.

C. bạch tạng và ung thư máu.

D. ung thư máu và máu khó đông.

Câu 21. Cho các phát biểu sau về quá trình hình thành loài:

(1) Cách li sau hợp tử là những trở ngại ngăn cản việc tạo ra con lai hoặc ngăn cản việc tạo ra con lai hữu thụ.

(2) Các cơ chế cách li có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa vì chúng ngăn cản các loài trao đổi vốn gen cho nhau.

(3) Các cơ chế cách li sinh sản là những trở ngại sinh học ngăn cản các sinh vật giao phối tạo ra đời con bất thụ.

(4) Khi sự khác biệt về di truyền giữa các quần thể được tích tụ dẫn đến xuất hiện sự cách li sinh sản thì loài mới được hình thành.

(5) Lai xa và đa bội hóa nhanh chóng tạo nên loài mới ở động vật nhưng ít xảy ra ở thực vật.

Trong số các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu sai?

A. 1.



B. 2.



C. 3.



D.4.

Câu 22. Theo quan điểm của Đacuyn, có bao nhiêu phát biểu về chọn lọc tự nhiên là đúng?

(1) Nguồn nguyên liệu của CLTN là biến dị cá thể.

(2) Kết quả của CLTN là tạo nên loài sinh vật có các các đặc điểm thích nghi với môi trường.

(3) Phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.

(4) Động lực của CLTN là đấu tranh sinh tồn.

(5) CLTN chỉ xảy ra khi gặp điều kiện bất lợi.

A. 5.



B. 4.



C. 2.



D. 1.

Câu 23. Tại sao đột biến gen thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa?

(1) Tần số alen đột biến có hại là rất thấp.

(2) Đột biến gen thường là đột biến điểm.

(3). Giá trị thích nghi của gen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen đột biến tồn tại và môi trường.

(4). Đột biến gen thường tồn tại ở trạng thái dị hợp.

(5). Tần số đột biến của 1 gen bất kì là lớn nên tạo nguồn biến dị di truyền phong phú.

(6). So với đột biến NST thì đột biến gen ít gây hại hơn.

A. (1), (3) và (6)

B. (2), (5) và (6).

C. (3), (5) và (6).

D. (3), (4) và (5).

Câu 24. Cho các bước trong quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến như sau:

(1) Chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu gen mong muốn.

(2) Tạo dòng thuần chủng.

(3) Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến.

Trật tự đúng của các giai đoạn trong phương pháp gây đột biến là

A. (1) → (2) → (3). 

B. (3) → (1) → (2).

C. (3) → (2) → (1). 

D. (2) → (1) → (3).

Câu 25. Quy trình nhân bản cừu Dolly là áp dụng kỹ thuật

A. nhân bản vô tính.

B. cấy truyền phôi.

C. gây đột biến.

D. công nghệ gen.

Câu 26. Để nhận biết các tế bào nhận được ADN tái tổ hợp, các nhà khoa học phải

A. chọn gen cần chuyển có gen đánh dấu.

B. sử dụng plasmit có kích thước lớn.

C. sử dụng các enzim giới hạn (restrictaza) đặc hiệu.

D. chọn thể truyền có gen đánh dấu.

Câu 27. Cho các bệnh, tật di truyền  ở người:

(1)  Bệnh Pheniketo niệu.

(2) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm. 

(3) Hội chứng Đao.

(4) Hội chứng Siêu nữ.

(5) Bệnh tâm thần phân liệt.

Có bao nhiêu bệnh, tật di truyền do đột biến gen?

A. 4.



B. 3.



C. 5.



D. 2.

Câu 28. Trong chuẩn doán trước sinh, kĩ thuật chọc dò dịch ối nhằm khảo sát

A. tính chất của nước ối.




B. tế bào tử cung của người mẹ.

C. tế bào thai bong ra trong nước ối.



D. A và B.

Câu 29. Cho ruồi giấm cái mắt đỏ lai với ruồi đực mắt trắng thu được F1 toàn ruồi mắt đỏ; cho F1 giao phối với nhau thu được F2  với tỉ lệ 3 mắt đỏ: 1 mắt trắng, trong đó ruồi mắt trắng chỉ có ở giới đực. Biết tính trạng màu mắt do 1 gen quy định, nếu cho ruồi F2 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu được F3. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F3 là:

A. 3 mắt đỏ : 1 mắt trắng.   B. 13 mắt đỏ : 3 mắt trắng.
C. 5 mắt đỏ : 3 mắt trắng.
D. 9 mắt đỏ : 7 mắt trắng.
Câu 30. Nội dung nào sau đây là không đúng khi nói về kiểu đột biến làm cho gen bình thường (tiền ung thư) thành gen ung thư?

A. Đột biến làm tăng lượng sản phẩm của gen.      



B. Đột biến xảy ra ở vùng mã hoá của gen tiền ung thư.
C. Đột biến có thể đã xảy ra ở vùng điều hoà của gen tiền ung thư.

D. Đột biến gen ở tế bào xôma.

Câu 31. Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ, a quy định hoa trắng, B quy định quả tròn, b quy định quả dài. Các cặp alen quy định các cặp tính trạng khác nhau nằm trên cùng một cặp NST tương đồng, tính trạng trội hoàn toàn. Đem hai cá thể lai với nhau được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3: 1. Có bao nhiêu kết quả phù hợp với kết quả trên? (chỉ xét phép lai thuận, không xét phép lai nghịch):  


A. 11 phép lai


B. 10 phép lai


C. 9 phép lai


D. 8 phép lai

Câu 32. Trong một quần thể thực vật giao phấn, xét một lôcut có hai alen, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Quần thể ban đầu (P) có kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ 75%. Sau một thế hệ ngẫu phối và không chịu tác động của các nhân tố tiến hoá, kiểu hình hoa đỏ ở thế hệ con chiếm tỉ lệ 84%. Tính theo lí thuyết, thành phần kiểu gen của quần thể (P) là:


A. 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa.





B. 0,10AA : 0,65Aa : 0,25aa.    
C. 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa.





D. 0,30AA : 0,45Aa : 0,25aa.

Câu 33. Ở một loài thực vật, kiểu gen (A-B-) quy định hoa tím, kiểu gen (A-bb) quy định hoa đỏ, kiểu gen (aaB-) quy định hoa vàng, kiểu gen (aabb) quy định hoa trắng. Alen D quy định thân cao, alen d quy định thân thấp. Cho P tự thụ phấn, F1 phân li theo tỉ lệ 6 hoa tím, thân cao : 3 hoa tím, thân thấp : 3 hoa đỏ, thân cao : 2 hoa vàng, thân cao : 1 hoa vàng, thân thấp : 1 hoa trắng, thân cao. Kiểu gen của P là:

A. Aa
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Câu 34. Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, cặp alen này phân bố trên cặp NST thường. Trường hợp nào sau đây là đúng?

A. Cho cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa đỏ đã khử nhị thì thu được F1 toàn cây hoa đỏ, cho cây F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì thu được F2 gồm 75% cây hoa đỏ và 25% cây hoa trắng.

B. Cho cây hoa đỏ thuần chủng thụ phấn cho cây hoa trắng đã khử nhị thì thu được F1 toàn cây hoa đỏ, cho cây F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì thu được F2 gồm 75% cây hoa đỏ và 25% cây hoa trắng.
C. Cho cây hoa trắng thuần chủng thụ phấn cho cây hoa đỏ đã khử nhị thì thu được F1 toàn cây hoa đỏ, cho cây F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì thu được F2 gồm 75% cây hoa trắng và 25% cây hoa đỏ.

D. Cho cây hoa trắng thuần chủng thụ phấn cho cây hoa đỏ đã khử nhị thì thu được F1 toàn cây hoa đỏ, cho cây F1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì thu được F2 gồm 100% cây hoa đỏ.

Câu 35. Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdHh x AaBbDdHh sẽ cho kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ

A. 81/256. 


B. 9/64. 


C. 27/256. 


D. 27/64.
Câu 36. Cho sơ đồ phả hệ sau:
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Bệnh P được quy định bởi gen trội (P) nằm trên nhiễm sắc thể thường; bệnh Q được quy định bởi gen lặn (q) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra. Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ III trong sơ đồ phả hệ trên sinh con mang alen gây bệnh về cả hai bệnh P, Q là bao nhiêu?

A. 3/8. 



B. 9/64. 


C. 1/8. 



D. 1/16.

Câu 37. Để phân lập dòng tế bào chứa AND tái tổng hợp người ta phải sử dụng gen đánh dấu. Trước khi tạo ra ADN tái tổ hợp, gen đánh dấu đã được gắn vào:
A. Tế bào nhận.


B. Gen cần chuyển.      

C. Enzim restrictaza.
    
D. Thể truyền.
Câu 38. Ở ruồi giấm, khi lai 2 dòng thuần có kiểu hình thân cong, mắt đỏ với thân thẳng, mắt trắng thì đời con thu được 100% thân cong, mắt đỏ. Cho ruồi F1 giao phối với nhau thì F2 thu được ở ruồi cái: 100% thân cong, mắt đỏ; ruồi đực: 45% thân cong, mắt đỏ: 45% thân thẳng, mắt trắng: 5% thân cong, mắt trắng: 5% thân thẳng, mắt đỏ. Cho biết mỗi tính trạng do một gen quy định và không xảy ra đột biến. Kết luận nào sau đây là đúng:

A. ở ruồi F1 đã xảy ra hiện tượng các gen phân li độc lập. 



B. Ở ruồi ♀ F1 , các gen đã liên kết hoàn toàn với nhau.

C. Ở ruồi ♀ F1 , các gen đã liên kết không hoàn toàn với nhau và xảy ra hoán vị với tần số 5%.

D. Ở ruồi ♀ F1 , các gen đã liên kết không hoàn toàn với nhau và xảy ra hoán vị với tần số 10%.
Câu 39. Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có 2 alen, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được F1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng. Cho F1 giao phối tự do với nhau thu được F2. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi F2, ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ 

A. 6,25%.  

          
B. 18,75%.  

         
C. 75%.  

   
D. 31,25%.
Câu 40. Ý nghĩa thực tiễn của di truyền liên kết với giới tính là:

A. Điều khiển tỉ lệ đực, cái và giới tính trong quá trình phát triển cá thể.

B. Phát hiện ảnh hưởng của môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến giới tính.

C. Sớm phân biệt được đực, cái và điều chỉnh tỉ lệ đực cái theo mục tiêu sản xuất.

D. Phát hiện ảnh hưởng của môi trường bên trong ảnh hưởng đến giới tính.

Câu 41. Ưu điểm nổi trội của phương pháp nuôi cấy hạt phấn hoặc noãn chưa thụ tinh là:

A. cho ưu thế lai cao.




B. tạo ra giống mới mang đặc điểm của 2 loài khác xa nhau.

C. nhân nhanh số lượng.




D. các cây tạo ra có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.

Câu 42. Người ta không áp dụng biện pháp tạo giống đa bội thể lẻ đối với loài nào dưới đây?

A. Khoai tây.


B. Khoai lang.

 
C. Cải củ.

           
D. Lạc.
Câu 43. Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho hai cây có kiểu hình khác nhau giao phấn với nhau, thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2 gồm 56,25% cây hoa trắng và 43,75% cây hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến, trong tổng số cây thu được ở F2, số cây hoa đỏ đồng hợp tử chiếm tỉ lệ 

A. 18,75%.  


B. 6,25%. 

C. 37,5%.  


D. 12,5%.

Câu 44. Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Trong trường hợp không xảy ra đột biến, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 2 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng? 

A. XAXA  x XaY.  

B. XAXa  x XaY.  
C. XAXa  x XAY.  

D. XaXa  x XAY.

Câu 45. Nguyên nhân quyết định sự phân bố sinh khối của các bậc dinh dưỡng trong một hệ sinh thái theo dạng hình tháp do:
A. Sinh vật thuộc mắt xích phía trước là thức ăn của sinh vật thuộc mắt xích phía sau nên số lượng luôn phải lớn hơn.

B. Sinh vật thuộc mắt xích càng xa vị trí của sinh vật sản xuất có sinh khối trung bình càng nhỏ.

C. Sinh vật thuộc mắt xích phía sau phải sử dụng sinh vật thuộc mắt xích phía trước làm thức ăn, nên sinh khối của sinh vật dùng làm thức ăn phải lớn hơn nhiều lần.

D. Năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng thường bị hao hụt dần.

Câu 46. Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây có vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào quần xã sinh vật?

A. Sinh vật tiêu thụ bậc 1
    B. Sinh vật phân giải

C. Sinh vật sản xuất   
D. Sinh vật tiêu thụ bậc 2.

Câu 47. Trong tự nhiên, phần lớn quần thể sinh vật thường phân bố theo kiểu:

A. Rải rác


    B. Ngẫu nhiên

C. Theo nhóm

D. Đồng đều.
Câu 48.  Hoạt động nào sau đây là yếu tố đảm bảo cho các phân tử ADN mới được tạo ra qua nhân đôi, có cấu trúc giống hệt với phân tử ADN ”mẹ”?

A. Sự tổng hợp liên tục xảy ra trên mạch khuôn của ADN có chiều 3’→ 5’.

B. Sự liên kết giữa các nuclêôtit của môi trường nội bào với các nuclêôtit của mạch khuôn theo đúng nguyên tắc bổ sung.
C. Hai mạch mới của phân tử ADN được tổng hợp đồng thời và theo chiều ngược với nhau.

D. Sự nối kết các đoạn mạch ngắn được tổng hợp từ mạch khuôn có chiều 5’→ 3’ do một loại enzim nối thực hiện.

Câu 49. Ở đậu Hà Lan xảy ra đột biến lệch bội tạo ra các cây đậu tam nhiễm kép (2n+1+1). Số loại thể tam nhiễm kép tối đa có thể thu được là:

A. 16
B. 21
C. 7

D. 42

Câu 50. Nhận định nào dưới đây là không đúng về quá trình chọn lọc tự nhiên theo quan điểm hiện đại?

A. CLTN làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn nhanh hơn so với ở quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội.

B. CL đào thải alen lặn làm thay đổi tần số alen chậm hơn so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội.

C. CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể.

D. CLTN thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể khác nhau trong quần thể.
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